HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 1
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1. Điền vần: ăng hay âng







                    (1đ)
	cố g……. 
	n…….  niu
	l……  nghe
	trào d…….  


2. Điền âm : ng hay ngh


                                                                          (1đ)

	con ….é
	đi ….ủ
	nhà ….ỉ
	nhà ….ói


3. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:


                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Sóng biển
	
	     thơm mát.


	
	
	

	Khóm hoa
	
	yên tĩnh.

	
	
	

	Mặt hồ
	
	bơi lội.

	
	
	

	Đàn cá
	
	       cuồn cuộn.


HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 2
[image: image19.png]
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1. Điền vần: ung hay ưng







                    (1đ)
	tr…….   thu
	củ g…….
	c……. nhau
	quả tr…….


2. Điền âm: ch hay tr


                                                                          (1đ)

	nhà ….ường
	 ....ơi thân
	…..im sẻ
	măng ….e


3. . Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:


                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Đàn bướm
	
	rì rào.

	
	
	

	Gió thổi
	
	bay lượn.

	
	
	

	Chú Hà
	
	véo von.

	
	
	

	Tiếng hót
	
	thổi sáo.


HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 3
1. Điền âm g hay gh vào chỗ …

                              (1đ)
	     nhà …..a
	      gồ ……..ề 
	     …….i nhớ
	       …à   ri  


2. Điền vần au hay âu vào chỗ …..


             

                         

	r…….má  
	      quả d…… 
	    cây  c……
	     c……. cá 


3. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                   

                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Bướm bay
	
	mưu trí.

	
	
	

	Mây trắng
	
	      rì rào.

	
	
	

	Suối chảy
	
	như bông.

	
	
	

	Cậu bé
	
	từng đàn.


HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 4
1. Điền vần en  hay ên vào chỗ ….
                                




                
	[image: image22.emf]   b…..... đò
	[image: image23.emf]cái    k…..
	mũi t……
	áo  l……. 


2. Điền âm c  hay k vào chỗ ….                                                           

                                                                          (1đ)

	  cái ……ẹo 
	 phố ……ổ   
	....éo co
	…on cá


3. . Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                    

                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Chiều hè
	
	gầy yếu.

	
	
	


	Mẹ nấu
	
	lon ton.

	
	
	

	Cụ già
	
	riêu cua.

	
	
	

	Bé chạy
	
	đầy gió.


ĐÁP ÁN ĐỀ 1

1. Điền vần: ăng hay âng







                    (1đ)
cố gắng, nâng niu, lắng nghe, trào dâng
2. Điền âm : ng hay ngh


                                                                          (1đ)

con nghé, đi ngủ, nhà nghỉ, nhà ngói
3. Nối từ thích hợp ở cột A với cột B:

                                       Sóng biển cuồn cuộn.




Khóm hoa thơm mát.




Mặt hồ yên tĩnh.



Đàn cá bơi lội.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2
1. Điền vần: ung hay ưng







                    (1đ)
	trung thu
	củ gừng
	cùng nhau
	quả trứng                 


2. Điền âm: ch hay tr


                                                                          (1đ)

	
	
	
	


nhà trường, chơi thân, chim sẻ, măng tre 
3. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:



Đàn bướm bay lượn.



Gió thổi rì rào.



Chú Hà thổi sáo.



Tiếng hót véo von.
ĐÁP ÁN ĐỀ 3

1. Điền âm g hay gh vào chỗ …

                              (1đ)
	     nhà ga
	      gồ ghề 
	     ghi nhớ
	       gà ri  


2. Điền vần au hay âu vào chỗ …..
        rau má      quả dâu      cây cau          câu cá 
3. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:



Bướm bay từng đàn.

                             Mây trắng như bông.

                             Suối chảy rì rào.

                             Cậu bé mưu trí.

ĐÁP ÁN ĐỀ 4

1. Điền vần en  hay ên vào chỗ ….
                                




                
bến đò              cái kèn           mũi tên              áo len
2. Điền âm c  hay k vào chỗ ….                                                           

                                                                          (1đ)

	
	
	
	


cái kẹo                   phố cổ            kéo co           con cá
3.  Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                    



Chiều hè đầy gió.




Mẹ nấu riêu cua.




Cụ già gầy yếu.




Bé chạy lon ton.

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: ............................................

1. Nhìn chép: (Cỡ chữ nhỏ)

                                             
   
Chơi trò trốn tìm


Không gian ở quê rộng rãi, chơi trò trốn tìm rất thú vị. Bạn có thể trốn sau cây rơm. Bạn cũng có thể trốn trong những bụi sim um tùm. Thật là thích.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Nhìn chép:











   
- Ruộng lúa, nương dâu xanh rờn.

- Sáng sáng, bà gánh rau ra chợ bán.

- Thỏ mẹ dạy con nhảy múa.
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HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: ............................................

1. Nhìn chép: (Cỡ chữ nhỏ)

                                             
   



Trong vòm lá mới chồi non



Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa




Quả ngon dành tận cuối mùa



Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Nhìn chép:











   
- Sau cơn mưa, cây cối tươi mơn mởn.

- Đàn lợn ăn no, kêu ủn à ủn ỉn.

- Bé cười chúm chím.
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HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                    

1. Số?
a. Số lớn nhất trong các số 1, 5, 3, 9, 7 là:
                                                           
b. Số bé nhất trong các số 4, 1, 8, 10, 6 là:

2. Các số 3, 9, 0, 7, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

[image: image28.emf][image: image29.emf]3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :
        

[image: image30.emf][image: image31.emf]a.       7            6 – 3 

                    b. 3+ 7             9 – 1

c. 8 – 3             5 + 2 



c. 3 + 6           10 





d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

    Hình vẽ bên có mấy hình vuông?
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  B. 6      
  C. 4     
       D. 5
II. TỰ LUẬN:                                                                                                                      
1. Tính:
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                             6                  9                8                 9                 
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                   3
          5                 2                 7               





             ..……              …….         …….           …….      

2. Tính:                                                                                                                         

                       10 – 4 + 2 = ……                                       3 + 5 - 7 = ……   
3. Viết phép tính thích hợp:                                                                                     
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[image: image60.emf]4. Số ?                                                                                                                          
   
                                                    4 + 5 >             > 2 +  8 – 3   
HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                     
1. Số?                                                                                                                                             
a.Số bé nhất trong các số 4, 1, 5, 9, 0 là:
                                                         
b.Số lớn nhất trong các số 1, 7, 10, 3, 5 là:

2. Các số 4, 1, 9, 8, 5 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

[image: image61.emf][image: image62.emf]3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :
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a.      8            10 – 1 



b. 5 + 4           10 – 2

c. 6 + 2            9 – 1 



c. 9 - 3            7 





d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

    Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?
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                                       A. 3        
  B. 2      
  C. 4     
       D. 5
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II. TỰ LUẬN:                                                                                                           

1. Tính:
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[image: image69.jpg]


[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


                             2                   8                  6                 9                 
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                   8
           7                  3                 0             





             ..……               …….          …….          …….      

2. Tính:                                                                                                                         

                       8 – 5 + 7 = ……                                       10 – 6 + 5 = ……      
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3. Viết phép tính thích hợp:                                                                                                
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a.                                                                  b.                                                     
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4. Số ?                                                                                                                       
    

                                                         5 + 4 - 6 <           < 7 – 2

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                    
1. Số?

a. Số lớn nhất trong các số 1, 5, 3, 9, 7 là: 9                                                                                                                              
b. Số bé nhất trong các số 4, 1, 8, 10, 6 là: 1                                                                    
2. Các số 3, 9, 0, 7, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:0, 3, 7, 9, 10                                                                                                                                                                                 

3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống
a.       7            6 – 3 

                    b. 3+ 7             9 – 1

c. 8 – 3             5 + 2 



c. 3 + 6           10 





d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

    Hình vẽ bên có mấy hình vuông?
   




   



                                        
                                       A. 3        
  B. 6      
  C. 4     
       D. 5
II. TỰ LUẬN:                                                                                                                      
1. Tính                                                                     
    
                             6                  9                  8                 9                 

         
                   3
          5                  2                 7               





                   9                  4                10                 2      

2. Tính:                                                                                                                                                                        

                       10 – 4 + 2 = 8                                       3 + 5 - 7 = 1             

3. Viết phép tính thích hợp:                                                      
   
a.                                                                      b.
                                                                                                                                        [image: image3.png]
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4. Số ? 
                                                    4 + 5 >             > 2 +  8 – 3

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                    
1. Số?                                                                                                                                             
a.Số bé nhất trong các số 4, 1, 5, 9, 0 là: 0                                                                                                                                 
b.Số lớn nhất trong các số 1, 7, 10, 3, 5 là: 10                                                                  
2. Các số 4, 1, 9, 8, 5 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 8, 5, 4, 1                                                                
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:
a.      8            10 – 1 



b. 5 + 4           10 – 2

c. 6 + 2            9 – 1 



c. 9 - 3            7 




d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

    Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?




   



                                        
                                       A. 3        
  B. 2      
  C. 4     
       D. 5

II. TỰ LUẬN:                                                                                                           

1. Tính:
                             2                  8                  6                 9                 
         
                   8
           7                  3                 0             





                 10                  1                 9                  9     

2. Tính:

                       8 – 5 + 7 = 10                                       10 – 6 + 5 = 9            
3. Viết phép tính thích hợp:                                                                        
a.                                                                  b.                                                     
                                                                                                                                                 

   

4. Số ? 
                                                         5 + 4 - 6 <           < 7 – 2

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 3


I. Trắc nghiệm : 

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a.4 + 4 = ….  Số được điền vào chỗ … là:                                                                     
	A. 9 
	B.  8
	C. 7
	D. 6


b. Trong các số sau : 2, 9, 7 , 6.  Số bé nhất là:
                                                
	A.  2 
	B.  9
	C.  6
	D.  7


c. Số liền sau số 7 là số:








       
	A. 6
	B. 8
	C.  9
	D. 4



	d. 
 [image: image5.jpg]


               Hình bên có:
         
                                                
                                       A. 3 hình tam giác       B. 2 hình tam giác    C. 4 hình tam giác  
2. Tính:                                                                                                                      

                             6                     9                   4                  7                 
         
                   3
             5                   6                  7               





            

                       ..……                …….           …….          ……….      

3. Tính:        9 – 4 + 2  = ……                                       10 + 0 -  2 = ……               
4. Các số 4 ; 9 ; 6 ; 10 ; 1 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:



                             .........., .........., .........., .........., ...........

5. Ðiền dấu >; <; = vào ô trống: 








 9              10    
 0           6
4 + 6          8               
7 + 3            3 + 7 




6. Viết phép tính thích hợp:                                                                                     
a.                                                             b.                                      

                                                                [image: image6.jpg]
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7. Số ?                                                                                                                          
                                                          5+ 3 <             < 10 -  0

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .............................................

ĐỀ 4

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a. 2 + 6 = ….  Số được điền vào chỗ … là:                                                                       
	A. 10 
	B.  9
	C. 8
	D. 7


b. Trong các số sau : 2, 9, 7 , 6 . Số lớn nhất là:

                                        
	A.  9 
	B.  2
	C.  7
	D.  6


c. Số liền trước số 8 là số:







         

	A. 7
	B. 8
	C.  9
	D. 4

	d. 


   Hình bên có:



                                         
                                       A. 2 hình tam giác       B. 3 hình tam giác    C. 4 hình tam giác  
2. Tính:                                                                                                                          

                             4                         9                           3                      0
         
                   2

        5                           5                    10






             ………                 …….                     …….              …….. 

3. Tính:                                                                                                                         
                       1 + 8 – 6 = …….                                  9 – 4 + 0 = …….            

4. Các số 5 ; 9 ; 4 ; 10 ; 1 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:



                             .........., .........., .........., .........., ...........

5. Ðiền dấu >; <; = vào ô trống: 








   10             9   
 6           0
  10             4 + 6                
6 + 2          9 - 5 



6. Viết phép tính thích hợp:                                                                                              [image: image8.jpg]


                                                                  [image: image9.jpg]
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a                                                                                                

7. Số ?                                                                                                                        

                    4 + 5  >                 > 8 – 1
ĐÁP ÁN ĐỀ 3

I. Trắc nghiệm : 

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a.4 + 4 = ….  Số được điền vào chỗ … là:                                                                      
	A. 9 
	B.  8
	C. 7
	D. 6


b. Trong các số sau : 2, 9, 7 , 6.  Số bé nhất là:
                                                
	A.  2 
	B.  9
	C.  6
	D.  7


c. Số liền sau số 7 là số:








 
	A. 6
	B. 8
	C.  9
	D. 4



	d. 
 [image: image11.jpg]


               Hình bên có:
         
                                              
                                       A. 3 hình tam giác       B. 2 hình tam giác    C. 4 hình tam giác  
2.Tính:

                             6                    9                   4                  7                 
         
                   3
             5                   6                  7               





                   9                    4                  10                  0

3. Tính:     9 – 4 + 2  = 7                                      10 + 0 -  2 = 8              
4. Các số 4 ; 9 ; 6 ; 10 ; 1 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:



         Sắp xếp : 10, 9, 6, 4,1

5. Ðiền dấu >; <; = vào ô trống
 9              10    
 0           6
4 + 6          8               
7 + 3            3 + 7 



6. Viết phép tính thích hợp:                                                           
a.                                                             b.                                      

                                                                [image: image12.jpg]
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7. Số ?       

                                                         

 5 + 3 <              < 10  – 0



ĐÁP ÁN ĐỀ 4

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a. 2 + 6 = ….  Số được điền vào chỗ … là:                                                                         
	A. 10 
	B.  9
	C. 8
	D. 7


b. Trong các số sau : 2, 9, 7 , 6 . Số lớn nhất là:

                                        
	A.  9 
	B.  2
	C.  7
	D.  6


c. Số trước trước số 8 là số:







         

	A. 7
	B. 8
	C.  9
	D. 4

	d. 


   Hình bên có:



                                         
                                       A. 2 hình tam giác       B. 3 hình tam giác    C. 4 hình tam giác  
2. Tính:                                                                                                                 

                             4                         9                           3                      0
         
                   2

        5                           5                    10





                             2                        4                            8                    10
3. Tính:     
                       1 + 8 – 6 = 3                                  9 – 4 + 0 = 5            

4. Các số 5 ; 9 ; 4 ; 10 ; 1 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:


                             Sắp xếp : 1,4,5,9,10   

5. Ðiền dấu >; <; = vào ô trống: 







   10             9   
 6           0
    10         4 + 6                
6 + 2          9 - 5 



6. Viết phép tính thích hợp:                                                                                             [image: image14.jpg]
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a                                                                                                

7. Số ?                                                                                                                                                                                                                               


  4 + 5  >                > 8 – 1
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